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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                      CỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 

                                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                          
                                                                                                                                              
DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP ĐỀ NGHỊ BỘ TƯ PHÁP CÔNG BỐ
(Kèm theo Công văn số       /UBND -NC ngày      tháng  12  năm 2016  của UBND tỉnh Quảng Bình)

I. DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm, sinh
	Ngày, tháng, bổ nhiệm
	Lĩnh vực chuyên môn 
	Tình trạng (Kiêm nhiệm/ Chuyên trách)
	Khen thưởng
	Ghi chú
	
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Quang Hợp
	16/10/1980
	05/12/2016
	Giao thông vận tải
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen của Giám đốc Sở 

(Năm 2014, 2015, 2016)
	
	
	

	2
	Phạm Châu Tuấn
	16/8/1987
	05/12/2016
	Giao thông vận tải
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen của Giám đốc Sở

(Năm 2014, 2015)
	
	
	

	3
	Đinh Quang Phúc
	24/11/1986
	05/12/2016
	Giao thông vận tải
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen của Giám đốc Sở

(Năm 2013, 2015)
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II. DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm, sinh
	Ngày, tháng, bổ nhiệm
	Lĩnh vực chuyên môn
	Khen thưởng
	Tình trạng

(Kiêm nhiệm/ Chuyên trách)
	       Đơn vị

công tác
	Ghi chú
	

	1
	Trần Mậu Tuất
	18/6/1982
	02/11/2016
	Kỹ thuật hình sự (Đường vân)
	Giấy Khen Giám đốc Công an tỉnh năm 2014


	Chuyên trách
	Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh
	

	2
	Bùi Duy Hùng
	09/10/1987
	02/11/2016
	Kỹ thuật hình sự (Pháp y – Sinh học)
	Giấy Khen Giám đốc Công an tỉnh năm 2016
	Chuyên trách
	Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh
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III. DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 
     (Được Bộ Tài chính bổ nhiệm tại Quyết định số 1301/QĐ-BTC ngày 25/5/2012 về việc bổ nhiệm bổ sung Giám định viên tư pháp hiện đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Quảng Bình. Vậy, UBND tỉnh lập danh sách gửi Cục Bổ trợ tư pháp biết theo dõi tổng hợp chung).
	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm, sinh
	Ngày, tháng, bổ nhiệm
	Lĩnh vực chuyên môn 
	Tình trạng (Kiêm nhiệm/ Chuyên trách)
	Khen thưởng
	Đơn vị công tác
	Ghi chú
	

	1
	Trần Minh Viễn
	27/11/1961
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác 
	Kiêm nhiệm
	Bằng khen Bộ Tài chính 

(Năm 2007/2014)
	Cục Thuế tỉnh 
	

	2
	Nguyễn Hữu Quý
	31/7/1973
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Bằng khen Bộ Tài chính
(Năm 2014)
	Cục Thuế tỉnh
	

	3
	Hoàng Văn Khanh
	01/10/1970
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen Cục Thuế
(Năm 2014)
	Cục Thuế tỉnh
	

	4
	Cao Hồng Nam
	20/01/1972
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Bằng khen Bộ Tài chính

(Năm 2010)
	Chi Cục Thuế

huyện Tuyên Hóa 
	

	5
	Phạm Ngọc Cường
	27/6/1962
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen Tổng Cục Thuế

(Năm 2015)
	Chi Cục Thuế

huyện Tuyên Hóa
	

	6
	Phạm Xuân Hùng
	13/11/1969
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm 
	Giấy khen Tổng Cục Thuế

(Năm 2015)
	Chi Cục Thuế huyện Quảng Ninh 
	

	7
	 Võ Thị Xuân Thắm
	13/6/1969
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen Cục Thuế

(Năm 2015)
	Chi Cục Thuế Đồng Hới
	

	8
	Cao Xuân Chức
	20/12/1964
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Bằng khen Bộ Tài chính

(Năm 2015)
	Chi Cục Thuế

huyện Minh Hóa
	

	9
	Trương Thị Kim Cúc
	20/12/1971
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen Tổng Cục Thuế

(Năm 2015)
	Chi Cục Thuế Thị xã Ba Đồn
	

	10
	Nguyễn Thị Tú
	31/5/1981
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Giấy khen Tổng Cục Thuế

(Năm 2012)
	Chi Cục Thuế huyện Bố Trạch
	

	11
	Nguyễn Hữu Chính
	06/8/1971
	25/5/2012
	Lĩnh vực khác
	Kiêm nhiệm
	Bằng khen Bộ Tài chính

(Năm 2016)
	Chi Cục Thuế huyện Lệ Thủy
	

	12
	Nguyễn Khắc Luyện 
	29/10/1970
	25/5/2015
	Lĩnh vực khác


	Kiêm nhiệm
	HCLĐ hạng ba 2013,BKTTCP 2011, CSTĐCS  2014
	Cục Thuế tỉnh
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IV. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
	TT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Số điện thoại
	Khen thưởng
	Lĩnh vực chuyên môn
	Ghi chú
	

	1
	Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình
	Số 577, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình


	052. 3825045
	Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2016
	Giám định tư pháp về Kỹ thuật hình sự, pháp y 


	

	2
	Trung tâm giám định Y Khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình
	Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

	052. 3822811
	Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2015
	Giám định Pháp y
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V. DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 
      ĐÃ NGHỈ HƯU HOẶC CHUYỂN CÔNG TÁC


	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giám định viên
	Lĩnh vực chuyên môn
	Ngày tháng năm bổ nhiệm
	Ghi chú
	

	
	
	
	Chuyên trách
	Kiêm nhiệm
	
	
	
	

	1
	Trần Đình Hải
	10/11/1975
	
	x
	Lĩnh vực khác
	29/5/2013
	Đã chuyển công tác


	2
	Nguyễn Văn Kế
	26/8/1960
	x
	
	Kỹ thuật hình sự
	08/9/2004
	Nghỉ hưu ngày 01/9/2016


	3
	Cao Viết Hào
	03/02/1961
	x
	
	Kỹ thuật hình sự

(Công cụ, súng đạn)
	15/11/2010
	Nghỉ hưu ngày 01/3/2016
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